	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM



DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP SINH VIÊN NĂM 2012
(Kinh phí Kho bạc)

	STT
	Họ tên chủ nhiệm/ Giáo viên hướng dẫn
	Đơn vị
	Tên đề tài/ Mã số
	Thời gian
	Kinh phí

(triệu đồng)

	1. 
	Nguyễn Thanh Bình

GVHD: KS. Lê Thị Ngọc Hân
	Khoa Thủy sản
	CS-SV12-TS -01

Nghiên cứu đặc tính kháng khuẩn của tinh dầu rong mơ (Sargassum sp.) có nguồn gốc từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	06/2012 – 06/2013


	10

	2. 
	Đặng Hữu Vị

GVHD: ThS. Võ Thị Thanh Bình
	Khoa Thủy sản
	CS-SV12-TS -02

Nghiên cứu ảnh hưởng khả năng sử dụng bánh dầu đậu nành thay thế bột cá lên tăng trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và độ tiêu hóa cá lăng nha (Mystus wyckioides)
	8/2012 – 8/2013
	10

	3. 
	Nguyễn Trung Tính

Nguyễn Thành Nhân

GVHD: ThS.Trần Hồng Thủy

ThS. Trần Ngọc Thiên Kim
	Khoa Thủy sản
	CS-SV12-TS -03

Bước đầu nghiên cứu tác dụng diệt khuẩn của cây tỏi ta (Allium sativum L.) trong điều trị bệnh lở loét ở ếch Thái Lan (Rana rugulosa)
	6/2012-6/2013


	10



	4. 
	Nguyễn Kiều Thu

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc
	Khoa Thủy sản
	CS-SV12-TS -03

So sánh hiệu quả ly trích tinh dầu rong mơ (Sargassum sp.) theo hai phương pháp ly trích bằng hơi nước và phương pháp ly trích bằng dung môi
	06/2012 – 06/2013


	10

	5. 
	Lê Quang Nghĩa

GVHD: TS. Hoàng Thị Thanh Hương
	Khoa Lâm nghiệp
	CS-SV12-LN-01

Thiết kế trang trí nội thất căn hộ chung cư từ các sản phẩm gỗ
	06/2012 – 05/2013
	10



	6. 
	Lê Thị Mai Phượng

Phùng Thị Hợp

Phạm Thị Nhung

GVHD: ThS. Bùi Thị Thiên Kim
	Khoa Lâm nghiệp
	CS-SV12-LN-02

Nghiên cứu công nghệ kháng nấm mốc cho gỗ Cao su (Hevea Brasiliensis Muell Arg) bằng Alumen (Al2(SO4)3)
	06/2012 – 06//2013
	10



	7. 
	Trần Thị Tuyết Ngân

Phan Trường Phi

GVHD: ThS. Huỳnh Vĩnh Khang
	Bộ môn Công nghệ sinh học
	CS-SV12- CNSH -01

Sử dụng rong đuôi chồn và bèo cái làm sạch môi trường nước ô nhiễm chì.
	6/2012-5/2013
	10



	8. 
	Huỳnh Thanh Trúc

Huỳnh Tấn Phi

GVHD: KS. Huỳnh Đăng Sang
	Bộ môn Công nghệ sinh học
	CS-SV12- CNSH -02

Xây dựng quy trình chẩn đoán vi rút gây bệnh đầu vàng trên tôm sú Penaeus nonodon bằng kỹ thuật RT-PCR.
	5/2012-4/2013
	10



	9. 
	Nguyễn Hữu Nghĩa

Hoàng Thị Phúc

Đoàn Thị Thu Tuyền

GVHD: TS.Huỳnh Văn Biết
	Bộ môn Công nghệ sinh học
	CS-SV12- CNSH -03

Nghiên cứu đánh giá tình hình thực phẩm chuyển gen có nguồn gốc từ thực vật trên địa bàn T.P HCM.
	04/2012-04/2013
	10



	10. 
	Trần Công Sơn

Lê Phước Thọ

GVHD: TS. Lê Thị Diệu Trang
	Bộ môn Công nghệ sinh học
	CS-SV12- CNSH -04

Nghiên cứu sản xuất Nấm Cordyceps sinensis Đông Trùng Hạ Thảo ở quy mô phòng thí nghiệm.
	04/2012-12/2012


	10

	11. 
	Nguyễn Thị Kim Phúc

GVHD: ThS. Trần Thị Thu Hà
	Bộ môn Công nghệ sinh học
	CS-SV12- CNSH -05

Quy trình nhân giống cây chùm ngây  (Moringa oleifera Lam) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro
	05/2012-05/2013
	10



	12. 
	Ngô Hòa Nhã Uyên

Phan Thị Kiều

GVHD: KS. Nguyễn  Minh Quang
	Bộ môn Công nghệ sinh học
	CS-SV12- CNSH -06

Nghiên cứu đặc điểm hình thái của quả thể, hoạt tính sinh học và marker phân tử của một số chủng nấm Linh chi (ganoderma lucidum) nuôi trồng ở thành phố Hồ Chí Minh.
	05/2012-05/2013
	10

	13. 
	Hà Thu Thủy

Lê Xuân Doanh

GVHD: ThS. Võ Thị Thúy Huệ
	Bộ môn Công nghệ sinh học
	CS-SV12- CNSH -07

Phân lập một số dòng vi khuẩn Nitrobacter sp. có khả năng  nitrate hóa trong ao nuôi cá tra công nghiệp.
	05/2012-05/2013
	10

	14. 
	Trần Thị Cẩm Giang

Trần Khắc Sáng

GVHD: KS. Trương Thị Bích Liễu


	Bộ môn Công nghệ sinh học
	CS-SV12- CNSH -08

Phân tích hóa thực vật của Câu kỷ tử (Frutus Lycii), Kim thất tai (Gynura Acutifolia) và lá dứa (Pandanus odoros).
	6/2012

6/2013


	10



	15. 
	Nguyễn Ngọc Ngân

Huỳnh Thị Thêm

Trương Thị Trang Như

GVHD: TS. Huỳnh Văn Biết
	Bộ môn Công nghệ sinh học
	CS-SV12- CNSH -09

Xây dựng quy trình PCR với đối chứng nhằm phát hiện bắp chuyển gen .
	04/2012-04/2013
	10

	16. 
	Bùi Thị Ái Thảo

GVHD: KS. Trần Thị Quỳnh Diệp
	Bộ môn Công nghệ sinh học
	CS-SV12- CNSH -10

Tuyển chọn một số chủng vi khuẩn có khả năng phân giải cellulose từ dạ cỏ bò.
	05/2012-05/2013
	10

	17. 
	Ngô Minh Nhâm

Trần Thị Hồng Ngọc

GVHD: KS. Phan Hữu Tín
	Bộ môn Công nghệ sinh học
	CS-SV12- CNSH -11

Thử nghiệm trồng nấm linh chi phủ đất trong điều kiện quy mô sản xuất nhỏ
	05/2012-04/2013
	10

	18. 
	Thàm Lỷ Cúa

Trương thị Hằng

GVHD: ThS. Võ Thị Thúy Huệ
	Bộ môn Công nghệ sinh học
	CS-SV12- CNSH -12

Phân lập một số dòng vi khuẩn Nitrosomonas sp. có khả năng khử ammonia ở ao nuôi cá tra công nghiệp.
	05/2012-05/2013
	10

	19. 
	Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nguyễn Thị Trường Giang

GVHD: TS. Lê Thị Diệu Trang
	Bộ môn Công nghệ sinh học
	CS-SV12- CNSH -13

Khảo sát hiệu lực trừ rầy nâu của một số chủng nấm ký sinh Beauveria trong điều kiện phòng thí nghiệm.
	04/2012-12/2012
	10

	20. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung

GVHD: ThS. Trần Thị Thu Hà
	Bộ môn Công nghệ sinh học
	CS-SV12- CNSH -14

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng tạo sẹo và tạo chồi  của cây bơ (Persea americana)
	05/2012-05/2013
	10

	21. 
	Trần Trọng Vinh

Lê Vinh Thắng

Trần Viết Học

GVHD: KS. Võ Khánh Hưng
	Bộ môn Công nghệ sinh học
	CS-SV12- CNSH -15

Xây dựng quy trình định tính và định lượng Porcine Circovirus 2 (PCV2) bằng phương pháp realtime RT-PCR dạng Taqman.
	06/2012-06/2013
	10



	22. 
	Phan Thị Kim Phượng
Nguyễn Thị Kim Linh
Châu Phi

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Kim Linh
	Bộ môn Công nghệ sinh học
	CS-SV12- CNSH -16

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chăn nuôi, thuỷ sản, sinh hoạt của cỏ thủy sinh (Echinodorus tenellus)
	04/2012-04/2013
	10

	23. 
	Lê Văn Phú

GVHD: KS. Tô Thị Nhã Trầm
	Bộ môn Công nghệ sinh học
	CS-SV12- CNSH -17

Khảo sát sự phát sinh hình thái và nhân giống cây khoai mì KM – 94 bằng phương pháp nuôi cấy lớp mỏng tế bào
	06/2012 06/2013
	10



	24. 
	Nguyễn Hữu Đức

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hải
	Khoa Chăn nuôi thú y
	CS-SV12- CNTY -01

Tìm hiểu khả năng của Lactobacillus trong ức chế vi khuẩn Samonella
	06/2012  - 04/2013

	10



	25. 
	Bùi Thị Ngọc Hân

GVHD: TS. Nguyễn Tất Toàn
	Khoa Chăn nuôi thú y
	CS-SV12- CNTY -02

Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cao Diệp hạ châu đắng (Phyllanthusamarus) trên một số vi khuẩn Gram âm và Gram dương
	1/2012

9/2012


	10

	26. 
	Võ Thị Khải

Nguyễn Huệ Thành

Lê Thị Ánh Hồng

GVHD: TS. Lê Quang Thông
	Khoa Chăn nuôi thú y
	CS-SV12- CNTY -03

Ứng dụng kỹ thuật xoay da trong các trường hợp mất da vùng bẹn trên chó thí nghiệm
	5/2012

11/2012


	10

	27. 
	Nguyễn Đình Thái

Trần Sỹ Tùng

Lê Vũ Vũ

Vũ Huỳnh Đức Tài

GVHD: ThS. Nguyễn Tấn Phúc 

 TS. Nguyễn Văn Hùng
	Khoa Cơ khí
	CS-SV12- CK - 01

Thiết kế, chế tạo thiết bị giám sát điều khiển từ xa các hệ thống tưới sử dụng năng lượng mặt trời.

	04/2012 - 04/2013
	10



	28. 
	Nguyễn Hữu Giàu

Phan Bích Liễu

Trần Thanh Linh

Lê Trường Đại Lộc

GVHD: KS. Nguyễn Thị Hoài Thu
	Khoa Cơ khí
	CS-SV12- CK -02

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình thông thoáng xưởng thực tập theo phương pháp đa biến 


	05/2012 1/2013


	10



	29. 
	Nguyễn Trường Giang

Trần Minh Thoại

Nguyễn An Phương

Thiên Sanh Xuân

GVHD: ThS. Trần Thị Kim Ngà
	Khoa Cơ khí
	CS-SV12- CK -03

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị  xác định các tiêu chí đánh giá chất lượng gạo bằng công nghệ xử lý ảnh
	 5/2012 

5/2013


	10



	30. 
	Trần Đại Thủy Tiên

Nguyễn Vũ Hoàng Long

Đinh Nguyễn Trường Viên

Trần Đình Nhất

GVHD: ThS. Nguyễn Hùng Tâm
	Khoa Cơ khí
	CS-SV12- CK -04

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình máy sấy lúa dạng tháp – ngang dòng.

	04/2012  03/2013
	10



	31. 
	Đặng Thế Anh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Trần Văn Đạt

Phạm Công Định

GVHD: TS. Nguyễn Như Nam
	Khoa Cơ khí
	CS-SV12- CK -05

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo áp lực và áp suất cắt thái kiểu hiện số điện tử 

	 5/2012- 4/2013


	10



	32. 
	Trần Quang Hợp

Trần Ngọc Phúc

Nguyễn Hữu Huân

Trần Thị Hà Linh

GVHD: TS. Bùi Ngọc Hùng
	Khoa Cơ khí
	CS-SV12- CK -06

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy sấy lúa kiểu tầng sôi năng suất 50 kg/h
	 05/2012-  04/2013


	10

	33. 
	Đặng Thế Anh, Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Lê Văn Tuấn

GVHD: KS. Nguyễn Thanh Phong
	Khoa Cơ khí
	CS-SV12- CK -07

Khảo nghiệm, tính toán và thiết kế, mô hình hệ thống thu gom và vận chuyển bụi, bột mịn trong các nhà máy sản xuất chế biến thức ăn gia súc và bột trát tường
	04/2012  04/2013
	10



	34. 
	Đào Thị Ngọc Chi

Lữ Hà Ngân

Nguyễn Hồng Lạt

GVHD:  TS. Lê Quốc Tuấn
	Khoa Môi trường
	CS-SV12- MTTN -01

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nhiễm dầu bằng vi sinh vật
	04/2012 – 12/2012


	10

	35. 
	Hoàng Thị Tình

Nguyễn Thị Oanh

Phan Thị Nghĩa

GVHD: KS. Đỗ Xuân Hồng
	Khoa Môi trường
	CS-SV12- MTTN -02

Điều tra và đánh giá hiện trạng sử dụng và xả thải túi nilon của người dân quận Thủ Đức và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu
	04/2012 – 09/2012


	10


Tổng đề tài: 35 đề tài

Tổng kinh phí: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng)
PHÒNG QUẢN LÝ NCKH
